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	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	8
	Nghe (T/F hoặc M.C)
Chủ đề liên quan Unit 6,7,8
	5
	3
	
	
	2.4đ

	3
	Ngữ pháp
Perfect gerund, perfect participle, the present perfect, the present perfect continuous, reduce relative clauses.


	3
	2
	
	
	2.7đ

	4
	Từ vựng
Synonym, word meaning, prepositions, part of speech of

Unit 6,7,8


	2
	2
	
	
	

	8
	Reading
Chủ đề liên quan Unit 6,7,8
	4
	3
	1
	
	2.4

	
	
	14x0.3=4.2
	10x0.3=3.0
	1X0.3=0.3
	
	

	5
	Writing
	Combination (2)
Perfect gerund, perfect participle, the present perfect, the present perfect continuous, reduce relative clauses.


	
	
	1
	1
	2.5đ

	
	
	Transformation(5)
Perfect gerund, perfect participle, the present perfect, the present perfect continuous, reduce relative clauses.


	
	
	2
	1
	

	
	25 TN + 5TL

25X0.3+5X0.5=10 đ
	14x0.3=4.2
	10x0.3=3.0
	0.3+(3X0.5)=1.8
	2X0.5=1.0
	


